
Số Ngày 

1 17254 19 Nguyễn Hữu Vinh
474/73 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Thị Chai Bảy Bạch 2796 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2 17874 19 Tạ Hữu Quyền 101 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3 Tạ Văn Thung Bắc Hà A 2796 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

3 9956 59 Trần Chí Cường 461B/28 Bình Đông, phường 13, quận 8 Trần Tư Liên Ứng 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4 10040 59 Lê Quốc Ngọc Tuyền
77 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 

Nhuận
Lê Quốc Minh Tân Liên Ứng 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

5 10110 59 Phùng Thị Lệ Hà
1181/3D Khu phố 3, phường An Phú 

Đông, quận 12
Trần Văn Dẻo Liên Ứng 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

6 10183 59 Trần Thị Cẩm Hương
99/10 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Võ Thị Nở Liên Ứng 2836 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 10256 59 Mai Thị Cẩm Trang
86C, đường Phú Mỹ, ấp Cây Trâm, xã 

Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi
Lê Văn Tư Liên Ứng 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

8 10403 59 Lý Văn Quang 135/12F Hòa Hưng, phường 12, quận 10 Lý Thị Dẩu Liên Ứng 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

9 10985 59 Phạm Văn Thuận 601 Lò Gốm, phường 9, quận 6 Võ Văn Ba
Sau chùa Di 

Lạc
2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

10 11052 59 Võ Thị Ngọc Lan 501 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 Võ Phùng Xuân
Sau chùa Di 

Lạc
2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

11 11318 59 Lê Thị Kim Loan
168/25/9F Lê Thị Bạch Cát, phường 11, 

quận 11
Hồ Kim Cúc

Sau chùa Di 

Lạc
2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

12 11488 59 Phạm Phú Phúc
30 Liên khu 8-9, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân
Phạm Phú Hường

Sau chùa Di 

Lạc
2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

13 12544 59 Lý Hữu Đồ
Ấp Mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long 

An
Lý Thị Huyền Nga Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

14 12705 59 Nguyễn Kim Ngọc 103 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11 Trần Văn Hường Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

15 12805 59 Trịnh Đình Trường
152/53 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 

3
Trịnh Đình Lợi Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

16 13070 59 Trương Thanh Quang
1183/85/10/9 Phạm Thế Hiển, phường 5, 

quận 8
Trương Văn Diệp Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

17 13234 59 Tô Hoàng Tiến
26/79E Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, 

quận 11
Tô Văn Xuân Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

18 13263 59 Đoàn Thị Kim Dung
24/1 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Đoàn Anh Đạt Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

19 13330 59 Nguyễn Hoàng Tú
150/7/4 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1
Hoàng Hữu Kiều Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

20 13588 59 Trần Văn Thành 51/25 Cao Thắng, phường 3, quận 3 Trần Văn Khuể Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

21 13677 59 Nguyễn Ngọc Yến
29/11 Bùi Văn Thêm, phường 9, quận Phú 

Nhuận
Nguyễn Văn Đức Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

22 13689 59 Đoàn Thế Trị
33/36 Nguyễn Đình Chính, phường 15, 

quận Phú Nhuận
Đoàn Văn Chi Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

23 13797 59 Mai Thanh Thanh Thúy
49/49 đường số 3, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Phới Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

24 13820 59 Mai Thanh Thanh Thúy
49/49 đường số 3, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân

Nguyễn Nhì (Mai 

Hề)
Trấn Quốc 2836 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

25 13915 59 Trương Mạnh Phi
15/7 khu phố 6, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân

Ngô Tú Anh (Mộ 

Chữ Hoa)
Trấn Quốc 2836 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 17879 22 Nguyễn Bảo Tịnh 292/27/4 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Phạm Thị Tặng Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

27 17880 22 Nguyễn Hoàng Tuyên 399/17 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 Nguyễn Văn Ý Bắc Hà A 2799 05/06/2025
C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 17883 22 Nguyễn Văn Vinh
237/14 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10
Nguyễn Thị Tắc Bắc Hà A 2799 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 17884 22 Lê Quang Thành
480/59 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 

quận 10
Lê Quang Nghĩa Bắc Hà A 2799 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 17886 22 Hoàng Văn Thời
305/24/4 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Thơm Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

31 17888 22 Nguyễn Hữu Vinh
474/73 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Hữu Hạnh Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

32 17889 22 Vũ Đình Nam 433/40/12 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 Vũ Đình Doanh Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

33 17900 22 Nguyễn Huỳnh Giao 616 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10 Nguyễn Thị Ninh Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

34 17934 22 Phan Thị Kim Yến
183/44 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 

10
Phan Văn Tạc Bắc Hà A 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG 

BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Bình Tân, ngày 14 tháng 8 năm 2025

    Thời gian: 8h ngày 18/8/2025 

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

Ghi chú 

(bổ sung Giấy tờ tùy 

thân)

S

T

T

SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

1



35 19817 22 Phạm Phú Quốc
25/5A Cống Lỡ, phường 15, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Lành Hai Nhớ 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

36 19819 22 Phạm Mỹ Lan 118 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 Phạm Văn Sồi Hai Nhớ 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

37 19820 22 Phạm Khắc Hoài 101 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình Phạm Văn Ngượi Hai Nhớ 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

38 19821 22 Phạm Khắc Hoài 101 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Thị Duyến Hai Nhớ 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

39 20038 22 Đinh Thị Phượng
78/25 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Hoàng Thị Sâm Nam Hòa 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

40 20039 22 Nguyễn Thị Là
219/14 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Duyên Nam Hòa 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

41 20040 22 Trần Thị Tuyết
327/42/7 Quang Trung, phường 10, quận 

Gò Vấp

Hoàng Công 

Khanh
Nam Hòa 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

42 20706 22 Lê Tài Trí
40/17/25 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, 

quận Bình Thạnh
Đặng Thị Kha Tư Một 2799 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

43 1520 21 Lê Thị Tuyết 21/4 phường 6, quận Tân Bình Lê Thị Hồng Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

44 1521 21 Bùi Thị Yến
101/1 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1
Nguyễn Văn Nạp Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

45 1522 21 Bùi Thị Yến
101/1 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1
Bùi Cảnh Loan Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

46 1523 21 Bùi Thị Yến
101/1 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1
Bùi Thị Lan Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

47 1524 21 Bùi Thị Yến
101/1 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1

Nguyễn Thị Mỹ 

Châu
Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

48 1525 21 Bùi Thị Yến
101/1 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 

quận 1
Nguyễn Thị Trúc Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

49 1526 21 Vũ Trọng Trung
357/10 Bình Thành, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân
Bùi Tiến Đạt Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

50 1688 21 Lâm Quang Hiệp 33/28A Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8 Huỳnh Liên Hửu Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

51 1689 21 Nguyễn Bá Cung
Thôn Đồng Phố, Xã Tân Dân, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội
Nguyễn Thị Thủy Bắc Việt 2798 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

52 17912 30 Nguyễn Văn Cường
123/16/12 Nghĩa Phát, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Tít Bắc Hà A 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

53 17913 30 Nguyễn Kim Oanh 333/11/17 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10
Nguyễn Vương 

Hùng
Bắc Hà A 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

54 18774 30 Lê Thị Hiền Nhật
998/54 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp
Nguyễn Thị Nho Chín Hoàng 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

55 18778 30 Hoàng Minh Trung
71/39/28 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 

Tân Bình
Hoàng Văn Mác Chín Hoàng 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

56 18782 30 Phạm Thị Lý
7/5 đường Trường Sơn, phường 15, quận 

10
Phạm Văn Bằng Chín Hoàng 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

57 18795 30 Võ Thị Yến
165/80 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Trần Thị Ba Chín Hoàng 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

58 18796 30 Nguyễn Thị Lệ Bích
168 Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, 

quận 3

Nguyễn Hữu 

Phước
Chín Hoàng 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

59 19836 30 Nguyễn Văn Hạnh Xóm 3, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An Hồ Thị Hà Hai Nhớ 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

60 19837 30 Nguyễn Văn Thạnh
80 đường 225, tổ 3, ấp 2, Hòa Phú, Bình 

Chánh
Đoàn Diệt Hai Nhớ 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

61 20396 30 Vũ Ngọc Hoàn
80 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú
Phạm Thị Gấm Tám Sơn 2807 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 20711 30 Nguyễn Văn Thạnh
80 đường 225, tổ 3, ấp 2, Hòa Phú, Bình 

Chánh
Nguyễn Thị Mến Tư Một 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

63 20712 30 Nguyễn Văn Thạnh
80 đường 225, tổ 3, ấp 2, Hòa Phú, Bình 

Chánh
Trần Văn Huế Tư Một 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

64 21091 30 Nguyễn Văn Tám
TK42/29 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Kho, quận 1

Trần Thị Thanh 

Thủy
Út Cuộc 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

65 21092 30 Trần Thị Ánh 312/24 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10 Nguyễn Thị Lùng Út Cuộc 2807 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

66 229 37 Phạm Quang Huy 98/3/5 Trương Định, phường 9, quận 3 Ngô Lãng Bắc Việt 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

67 230 37 Lâm Nhiễu Bạch
695/9/1 An Dương Vương, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân

Mộ Chữ Hoa (Trần 

Đại)
Bắc Việt 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

68 15770 37 Trương Quang Minh
453/24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 

quận 3 
Nguyễn Thị Nẩy Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

69 15771 37 Nguyễn Thái Tuân
247A Lê Niệm, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú 

Nguyễn Văn 

Thanh
Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

70 15773 37 Trương Kim Hùng
493/86 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, 

quận 10 
Trương Tu Đê Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

71 15774 37 Trần Quang Hòa
672 TL43, Khu phố 3, phường Tam Bình, 

thành phố Thủ Đức
Trần Quang Bình Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

72 15776 37 Đinh Tiến Dũng
18/1 ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Đinh Mạnh Sửu Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

73 15779 37 Nguyễn Văn Hiếu
31 Đường số 5 khu dân cư Bình Phú, 

phường 11, quận 6 
Vũ Ngọc Long Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

74 15780 37 Nguyễn Văn Hiếu
31 Đường số 5 khu dân cư Bình Phú, 

phường 11, quận 6 
Bùi Thị Minh Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

75 15782 37 Nguyễn Mạnh Dũng
124/5 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1 
Nguyễn Văn Lung Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

76 15784 37 Nguyễn Thành Tính
10/7/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú 
Nguyễn Văn Bộ Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2



77 15785 37 Võ Thị Đăng Thanh
15/26 Đường số 17, KP 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân 

Nguyễn Thị 

Nguyên Thảo
Trấn Quốc 2814 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

78 2 60 Nguyễn Thị Thúy An
1020/22 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp
Nguyễn Thị Chinh Trấn Quốc 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

79 220 60 Trần Tử Bình
62/55 khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 

7
Trần Đình Ninh Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

80 299 60 Tống Mỹ Hương
1085 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 

Vấp
Nguyễn Thị Chắc Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

81 409 60 Huỳnh Hữu Nhơn 174/65/34 Thái Phiên, phường 8, quận 11 Huỳnh Văn Sáu Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

82 721 60 Trần Thị Huệ
32 Diên Hồng, phường 1, quận Bình 

Thạnh
Trần Bạt Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

83 730 60 Nguyễn Thế Hùng
40 L4 (Sau) Phùng Hưng, phường 13, 

quận 5
Nguyễn Văn Rung Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

84 775 60 Tạ Thị Ngọc Hương 32E Lầu 3 Tháp Mười, phường 2, quận 6 Tạ Cao Luận Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

85 776 60 Tạ Thị Ngọc Hương 32E Lầu 3 Tháp Mười, phường 2, quận 6 Nguyễn Thị Út Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

86 907 60 Nguyễn Đức Hiệp 651 đường 3/2, phường 6, quận 10 Phan Thị Nhật Bắc Việt 2837 05/06/2025
C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 930 60 Nguyễn Thị Thùy Hương
20/33 đường số 3, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Lê Thị Ba Bắc Việt 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

88 13389 60 Thới Thị Mai Trinh 658G Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6 Trần Chí Thanh Trấn Quốc 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

89 14564 60 Nguyễn Trọng Phú
211/5 Phùng Văn Cung, phường 4, quận 

Phú Nhuận
Phạm Thị Hà Trấn Quốc 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

90 14772 60 Phạm Thị Kim Phượng
82/34 Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình 

Tân
Trương Văn Thiệt Trấn Quốc 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

91 14881 60 Nguyễn Văn Dũng
61 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Nhất Trấn Quốc 2837 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 15119 60 Chung Mỹ Linh
190/17 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10

Chung Muối (Mộ 

chữ hoa)
Trấn Quốc 2837 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 15154 60 Ngô Thị Lượng 116/16/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3 Ngô Viết Loan Trấn Quốc 2837 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

94 10286 164 Trần Minh Sang
70/9 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Minh Ánh Liên Ứng 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

95 10357 164 Trần Ngọc Sở
304/12/9B Bùi Đình Tuý, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Mai Thị Thu Hà Liên Ứng 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

96 11086 164 Nguyễn Thị Hoa
416/24A Lạc Long Quân, phường 5, quận 

11
Nguyễn Văn Đô

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

97 11477 164 Hồ Thị Bích Hạnh
165/34 Nguyễn Văn Luông, phường 10, 

quận 6
Cao Thị Lé

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

98 11616 164 Nguyễn Hữu Đức
61/6F Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 

Gò Vấp
Nguyễn Thị Huê

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

99 11635 164 Nguyễn Văn Hoài 211B/20 Ba Đình, phường 8, quận 8 Phạm Thị Yên
Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

100 11838 164 Đào Minh Quân
80/28/37 Dương Quảng Hàm, phường 5, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Đình Kha

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

101 11945 164 Trần Văn Hoàng
165/15/27 Phạm Văn Hai, phường 5, Tân 

Bình
Trần Thị Phượng

Sau chùa Di 

Lạc
3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

102 12351 164 Huỳnh Gia Khánh 421/34/8 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6 Huỳnh Thái Châu Trấn Quốc 3028 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 photo

CCCD: Hết hạn

103 12376 164 Nguyễn Phạm Gia Phú
149/2/9 Nguyễn Văn Công, phường 3, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Lộc Trấn Quốc 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

104 12618 164 Lý Kiến Sanh 987/3B Lò Gốm, phường 8, quận 6 Lý Ngọc Trấn Quốc 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

105 12677 164 Trương Thị Xuân
P.406A 1015 Trần Hưng Đạo, phường 5, 

quận 5
Lê Thị Vinh Trấn Quốc 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

106 12808 164 Quách Tỷ 139 Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5 Quách Du Đạt Trấn Quốc 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

107 12860 164 Nguyễn Thiếu Sơn
122A Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1
Trần Thị Han Trấn Quốc 3028 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

108 16535 196 Lưu Thị Kim Yến
13 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú 

Nhuận

Nguyễn Thị Nhung 

(Cẩm)

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

109 16559 196 Nguyễn Thế An 25 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân Bình Nguyễn Văn Canh
Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 16598 196 Lê Đức Anh
155 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú
Lê Hành Vân

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 16687 196 Huỳnh Thị Thu Hương
769/35/17A Phạm Thế Hiển, phường 4, 

quận 8
Trương Thị Huỳnh

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

112 17599 196 Nguyễn Công Khanh
471/70 khu phố 1A, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12
Nguyễn Thị Và

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

113 17943 196 Trần Thị Kim Mai
105/83/20 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Trần Văn Khang

Nguyễn Văn 

Bì 
3060 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 19732 196 Nguyễn Văn Thăng
1432 Trường Sa, phường 3, quận Tân 

Bình
Nguyễn Văn Tri

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 19761 196 Nguyễn Trọng Nguyên
72/2/47A phường An Lạc A, quận Bình 

Tân
Nguyễn Viết Liêu

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

116 19773 196 Lưu Văn Quý
218/43/35 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận 

Tân Bình
Lê Thị Bốp

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 19803 196 Nguyễn Duy Tân
49/11 Nghĩa Hưng, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Bông

Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

118 20304 196 Trần Bích Lan Quyên 282A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 Nguyễn Thị Cung
Nguyễn Văn 

Bì
3060 09/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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119 17283 15 Đặng Thị Mão 86/13 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11 Đặng Thị Quý Bảy Bạch 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

120 17285 15 Phạm Trung Tín
86 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận 

Tân Bình
Phạm Tâm Khuê Bảy Bạch 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

121 17890 15 Trần Thị Ngoan
480/72/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 

quận 10
Phạm Thị Cánh Bắc Hà A 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

122 17895 15 Trần Thị Kim Dung
221/1/13 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Kim Hên Bắc Hà A 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

123 17897 15 Bùi Mỹ Phượng
613/2/25 đường 3 tháng 2, phường 8, 

quận 10
Bùi Công Minh Bắc Hà A 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

124 18742 15 Nguyễn Văn Hiếu
44/11 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Nhân Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

125 18743 15 Nguyễn Thị Liên
182 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, 

quận 3
Nguyễn Văn Hồng Chín Hoàng 2792 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 18744 15 Trần Ngọc Châu
266/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình
Trần Văn Lợi Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

127 18746 15 Nguyễn Mạnh Hùng 141 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Thị Ngọ Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

128 18748 15 Nguyễn Phước Vàng Ấp Chánh, Tân Thông Hội, Củ Chi Nguyễn Thị Đồng Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

129 18749 15 Nguyễn Đức Luyện 453/65Bis Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 Nguyễn Đức Lân Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

130 18750 15 Nguyễn Đức Long
18/165F Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3

Nguyễn Đức 

Cường
Chín Hoàng 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

131 19822 15 Nguyễn Văn Trung
101/6 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Văn Tính Hai Nhớ 2792 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 19823 15 Lê Thị Châu
96/2B đường số 9, phường Linh Tây, quận 

Thủ Đức
Nguyễn Văn Ân Hai Nhớ 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

133 19824 15 Nguyễn Xuân Thọ
70B đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11
Lương Thị Thoi Hai Nhớ 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

134 20043 15 Trần Ngọc Hiến
3/44/10 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Trần Văn Tôn Nam Hòa 2792 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN
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